
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020- 2021

Môn: Sinh học    Lớp 10

(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)

	Họ và tên HS: …………………………………………………SBD …………….
	Mã đề 132


Câu 1: Các nghành chính trong giới thực vật là


A. Tảo lục đa bào, Quyết, Hạt trần, Hạt kín.


B. Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín.


C. Quyết, Hạt trần, Hạt kín.




D. Rêu, Hạt trần, Hạt kín.

Câu 2: Các nhà khoa học khi tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác đều tìm kiếm sự có mặt của nước vì lý do nào sau đây


A. Nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng.


B. Nước đảm bảo cho tế bào và cơ thể có nhiệt độ ổn định.


C. Nước là dung môi cho mọi phản ứng sinh hóa trong tế bào.


D. Nước là thành phần chủ yếu tham gia vào cấu trúc tế bào.

Câu 3: Môi trường đẳng trương là môi trường có nồng độ chất tan ngoài môi trường


A. Luôn ổn định
B. Bằng nồng độ chất tan trong tế bào


C. Thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào
D. Cao hơn nồng độ chất tan trong tế bào

Câu 4: Các nucleic trên một mạch đơn của phần tử ADN liên kết với nhau bằng:


A. Liên kết glicozo
B. Liên kết phốtphodieste


C. Liên kết hidro
D. Liên kết peptit

Câu 5: Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ


A. Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên dịch chuyển


B. Màng thường xuyên chuyển động xung quanh tế bào


C. Các phân tử protein và colesteron thường xuyên chuyển động


D. Tế bào thường xuyên chuyển động nên màng có cấu trúc động

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?


A. Là hợp chất cao năng


B. Là chất xúc tác sinh học


C. Được tổng hợp trong các tế bào sống


D. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng

Câu 7: Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là:


A. Tham gia vào quá trình phân bào
B. Duy trì hình dạng của tế bào


C. Giúp vi khuẩn di chuyển
D. Trao đổi chất với môi trường

Câu 8: Trong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất?


A. dự trữ
B. vận chuyển
C. kháng thể
D. cấu tạo

Câu 9: Cho các ý sau:

(1) Kích thước nhỏ




(2) Chỉ có riboxom

(3) Bào quan không có màng bọc


(4) Thành tế bào bằng pepridoglican

(5) Nhân chứa phân tử ADN mạch thẳng

(6) Tế bào chất có chứa plasmit

Trong các ý trên có những ý nào là đặc điểm của các tế bào vi khuẩn?


A. (1), (2), (3), (4), (5)
B. (1), (2), (3), (4), (6)


C. (1), (3), (4), (5), (6)
D. (2), (3), (4), (5) , (6)

Câu 10: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:


A. peptidoglican
B. xenlulozo
C. kitin
D. pôlisaccarit

Câu 11: Người ta chia vi khuẩn ra hai loại là vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm dựa vào


A. Cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào


B. Cấu trúc của nhân tế bào


C. Số lượng plasmit trong tế bào chất của vi khuẩn


D. Khả năng chịu nhiệt của vi khuẩn

Câu 12: Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?


A. Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào


B. Tổng hợp protein tiết ra ngoài và protein cấu tạo nên màng tế bào


C. Sản xuất enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit


D. Chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại đối với cơ thể

Câu 13: Khi nói về sự khác nhau giữa glicogen và tinh bột, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tinh bột và glicogen đều có cấu trúc mạch phân nhánh


B. Tinh bột và glicogen đều được dùng để dự trữ năng lượng trong tế bào động vật


C. Tinh bột và glicogen đều là đường đa


D. Tinh bột được cấu tạo từ glucozo còn glicogen được cấu tạo từ fructozo

Câu 14: Nếu ăn quá nhiều protein (chất đạm), cơ thể có thể mắc bệnh gì sau đây?


A. Bệnh tiểu đường
B. Bệnh gút


C. Bệnh đau dạ dày
D. Bệnh mỡ máu

Câu 15: Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi


A. Nhóm amin của các axit amin trong phân tử protein


B. Số lượng, thành phần, trình tự các axit amin trong phân tử protein


C. Số lượng liên kết peptit trong phân tử protein


D. Số chuỗi pôlipeptit trong phân tử protein

Câu 16: Cho các ý sau:

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền

(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan

(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ

(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của tế bào nhân thực?


A. 3
B. 5
C. 2
D. 4

Câu 17: Chiều dài của một phân tử ADN là 5100 Ǻ. Tổng số nucleotit của ADN đó là


A. 2000
B. 3500
C. 3000
D. 1500

Câu 18: Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng vào các việc chính như:

(1) Phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể

(2) Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào

(3) Vận chuyển các chất qua màng

(4) Sinh công cơ học

Những khẳng định đúng trong các khẳng định trên là


A. (1), (2)
B. (1), (3)
C. (1), (2), (3)
D. (2), (3), (4)

Câu 19: Các chất dưới đây được sinh ra trong tế bào sống?

(1) Saccaraza    
(2) proteaza   
 (3) nucleaza    
(4) lipit

(5) amilaza    
(6) saccarozo   
 (7) protein   

 (8) axit nucleic
(9) lipaza    

(10) pepsin

Những chất nào trong các chất trên là enzim?


A. (1), (2), (3), (5), (9), (10)
B. (1), (2), (3), (5), (9)


C. (1), (2), (3), (4), (5)
D. (1), (6), (7), (8), (9), (10)

Câu 20: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định vào một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là


A. Hệ sinh thái
B. Nhóm quần thể
C. Quần thể
D. Quần xã

Câu 21: Cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế


A. vận chuyển chủ động
B. vận chuyển thụ động


C. thẩm tách
D. thẩm thấu

Câu 22: Cho các ý sau:

(1) Đa dạng về loại, về nguồn gen

(2) Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

(3) Đa dạng về hệ sinh thái


(4) Đa dạng về sinh quyển

Trong các ý trên có những ý nào nói về sự đa dạng của thế giới sinh vật?


A. (1), (3), (4)
B. (1), (2), (3)
C. (2), (3), (4)
D. (1), (2), (4)

Câu 23: Trong các chất dưới đây, các chất có đặc tính kị nước là


A. Vitamin, steroit, glucozo, cacbohidrat

B. Tinh bột, glucozo, mỡ, fructozo


C. Mỡ, xenlulozo, photpholipit, tinh bột

D. Sắc tố, vitamin, steroit, photpholipit, mỡ

Câu 24: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là


A. liên kết ion
B. liên kết hidro


C. liên kết photphodieste
D. Liên kết cộng hóa trị

Câu 25: Các chất thải, chất độc hại thường được đưa ra khỏi tế bào theo phương thức vận chuyển

(1) Thẩm thấu


(2) Khuếch tán

(3) Vận chuyển tích cực

Phương án trả lời đúng là


A. (1), (2)
B. (1), (3)
C. (2), (3)
D. (3)

Câu 26: Khi nói về chuyển hóa vật chất trong tế bào, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Trong quá trình chuyển hóa vật chất , các chất được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong tế bào


B. Chuyển hóa vật chất là quá trình biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác


C. Chuyển hóa vật chất là quá trình quang hợp và hô hấp xảy ra trong tế bào


D. Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào

Câu 27: Đặc điểm không có ở tế bào nhân thực là


A. Có thành tế bào bằng peptidoglican


B. Các bào quan có màng bao bọc


C. Tế bào chất được chia thành nhiều xoang riêng biệt


D. Có màng nhân, có hệ thống các bào quan

Câu 28: ATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP tích lũy chủ yếu ở


A. Cả 3 nhóm photphat




B. 2 liên kết photphat gần phân tử đường


C. 2 liên kết giữa 2 nhóm photphat ở ngoài cùng
D. Chỉ 1 liên kết photphat ngoài cùng

Câu 29: Liên kết phôtphodieste là liên kết giữa


A. Liên kết giữa hai bazo nito đối diện nhau của phân tử ADN


B. Các nucleotit giữa hai mạch đơn của phân tử ADN


C. Đường của nucleotit này với axit phôtphoric của nucleotit kế tiếp trên một mạch đơn của phân tử ADN


D. Các axit phôtphoric của các nucleotit trên một mạch đơn của phân tử ADN

Câu 30: Sự vận chuyển chủ động và xuất nhập bào luôn tiêu hao ATP vì


A. Phải sử dụng chất mang để tiến hành vận chuyển


B. Tế bào chủ động lấy các chất nên phải mất năng lượng


C. Vận chuyển ngược chiều nồng độ hoặc cần có sự biến dạng của màng sinh chất


D. Các chất được vận chuyển có năng lượng lớn

Câu 31: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở ti thể mà không có ở lục lạp


A. Có màng ADN dạng vòng và riboxom
B. Được sinh ra bằng hình thức phân đôi


C. Màng trong gấp khúc tạo nên các mào
D. làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng

Câu 32: Vùng cấu trúc không gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết với cơ chất được gọi là


A. trung tâm điều khiển
B. trung tâm vận động


C. trung tâm phân tích
D. trung tâm hoạt động

Câu 33: Nói về trung tâm hoạt động của enzim, có các phát biểu sau:

(1) Là nơi liên kết chặt chẽ, cố định với cơ chất

(2) Là chỗ lõm hoặc khe hở trên bề mặt enzim

(3) Có cấu hình không gian tương thích với cấu hình không gian cơ chất

(4) Mọi enzim đều có trung tâm hoạt động giống nhau

Trong các phát biểu trên, những phát biểu đúng là:


A. (1), (2), (3)
B. (1), (4)
C. (2), (3), (4)
D. (2), (3)

Câu 34: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là


A. Bazo nito adenin, đường ribozo, 3 nhóm photphat


B. Bazo nito adenin, đường deoxiribozo, 1 nhóm photphat


C. Bazo nito adenozin, đường deoxiribozo, 3 nhóm photphat


D. Bazo nito adenozin, đường ribozo, 2 nhóm photphat

Câu 35: ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì

(1) ATP là một hợp chất cao năng

(2) ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP

(3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào

(4) Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.

Những giải thích đúng trong các giải thích trên là


A. (1), (2), (3)
B. (3), (4)
C. (2), (3), (4)
D. (1), (2), (3), (4)

----------- HẾT ----------
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